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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTPVHCC ngày     tháng    năm 2025 của Giám đốc  

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) 
 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ: 18 THỦ TỤC 

 I. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (11 thủ tục) 

1.  1. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ 

sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, 

cấp huyện 

07 ngày làm việc Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1.  Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

2. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

2.  2. Giải thể cơ sở trợ giúp xã 

hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền thành lập của 

Sở Y tế 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ  

 

Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể và quản lý các 

cơ sở trợ giúp xã hội; 

 2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

3.  3. Đăng ký thành lập, đăng ký 

thay đổi nội dung hoặc cấp 

lại giấy chứng nhận đăng ký 

thành lập cơ sở trợ giúp xã 

hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế  

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể 

và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

2. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc 

phạm vi QLNN của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

6. Quyết định số 1158/QĐ-BYT ngày 

04/4/2025 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung trong Danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung ban hành kèm theo Quyết định số 

970/QĐ-BYT ngày 21/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ 

nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

4.  4. Cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

15 ngày làm việc Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

2. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

phạm vi QLNN của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương; 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

5.  5. Cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép hoạt động đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội có giấy 

phép hoạt động do Sở Y tế 

cấp 

15 ngày làm việc Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 quy định về thành lập, tổ 

chức, hoạt động, giải thể và quản lý các 

cơ sở trợ giúp xã hội; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

6.  6. Cấp (mới) giấy chứng 

nhận đăng ký hành nghề 

công tác xã hội  

7 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định. 

Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1.Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 

30/8/2024 của Chính phủ về Công tác 

xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

7.  7. Cấp giấy xác nhận quá 

trình thực hành công tác xã 

hội 

10 ngày làm việc Các đơn vị, cơ sở có 

cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội (cơ 

sở trợ giúp xã hội, cơ 

sở cai nghiện, cơ sở y 

tế, cơ sở giáo dục và 

cơ sở khác theo quy 

định của pháp luật) 

có phạm vi hoạt động 

chuyên môn phù hợp 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp tại đơn vị, 

cơ sở có cung 

cấp dịch vụ công 

tác xã hội hoặc 

qua bưu chính 

công ích. 

 

1. Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 

30/8/2024 của Chính phủ về Công tác 

xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

với nội dung thực 

hành 

 

 

 

 

 

 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

8.  8. Cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký hành nghề công 

tác xã hội 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

 

Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 

30/8/2024 của Chính phủ về Công tác 

xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

9.  9. Đăng ký hành nghề công tác 

xã hội tại Việt Nam đối với 

người nước ngoài, người 

Việt Nam định cư ở nước 

ngoài 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 

30/8/2024 của Chính phủ về Công tác 

xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

10.  10. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ 

xã hội có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 

34 ngày làm việc 

đối với tiếp nhận 

đối tượng vào cơ 

sở cấp tỉnh; 27 

ngày làm việc 

đối với tiếp nhận 

đối tượng vào cơ 

sở cấp huyện 

. 

- Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

11.  11. Tiếp nhận đối tượng cần 

bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở 

trợ giúp xã hội cấp tỉnh, 

cấp huyện 

Cơ sở trợ giúp xã 

hội có trách 

nhiệm tiếp nhận 

ngay các đối 

tượng cần sự bảo 

Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

vệ khẩn cấp để 

chăm sóc, nuôi 

dưỡng và hoàn 

thiện các thủ tục 

theo quy định 

(hồ sơ phải hoàn 

thiện trong thời 

gian 10 ngày 

làm việc) .  

 

hành chính công 

Thành phố) hoặc Cơ 

sở trợ giúp. 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

 II. II. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (05 thủ tục) 

12.  1. Cấp giấy phép thành lập 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

22 ngày làm việc Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người; 

5. Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến việc nộp, 

xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú 

giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận 

nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

6. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

13.  2. Cấp lại giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

14 ngày làm việc Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương. 

4. Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều 



16 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người; 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

14.  3. Sửa đổi, bổ sung giấy phép 

thành lập cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 

14 ngày làm việc Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4. Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người; 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

15.  4. Gia hạn giấy phép thành 

lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

14 ngày làm việc Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người; 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

16.  5. Đề nghị chấm dứt hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân 

25 ngày làm việc Chi nhánh số 02 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, địa 

chỉ: số 85 phố Dịch 

Vọng Hậu, phường 

Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Phòng, chống mua bán người; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều 

của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người; 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

 III. III. Lĩnh vực Trẻ em (02 thủ tục) 

17.  1. Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm 

thời cách ly trẻ em khỏi 

Trong vòng 12 

giờ từ khi nhận 

thông tin trẻ em 

được xác định có 

Sở Y tế, cơ quan 

Công an các cấp, Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân 

Các cơ quan, tổ 

chức, cơ sở giáo 

dục, gia đình, cá 

nhân thông báo 

1. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 của Quốc hội; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

môi trường hoặc người 

gây tổn hại cho trẻ em  

nguy cơ hoặc 

đang bị tổn hại 

nghiêm trọng về 

tính mạng, sức 

khỏe, nhân 

phẩm, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền 

phải áp dụng các 

biện pháp can 

thiệp khẩn cấp 

hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em 

khỏi môi trường 

hoặc người gây 

tổn hại cho trẻ 

em. 

dân cấp xã, người 

làm công tác bảo vệ 

trẻ em cấp xã. 

 

ngay (gặp trực 

tiếp hoặc qua 

điện thoại) cho 

nơi tiếp nhận 

thông tin về hành 

vi xâm hại trẻ em 

hoặc trẻ em có 

nguy cơ bị xâm 

hại 

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Quyết định số 1095/QĐ-BYT ngày 

01/4/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh 

sản và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. 

  

 

18.  2. Chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận quyết định 

giao trẻ em cho 

cá nhân, gia đình 

nhận chăm sóc 

thay thế của Chủ 

Sở Y tế hoặc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện 

 

1. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 của Quốc hội; 

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Quyết định số 1095/QĐ-BYT ngày 

01/4/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh 

sản và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 13 THỦ TỤC  

19.  1. Quyết định công nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh sử 

dụng từ 30% tổng số lao 

động trở lên là người 

khuyết tật 

Trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công  

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Luật Người khuyết tật năm 2010; 

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính phủ; 

3. Thông tư số 18/2018/TT-

BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

4. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

5. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương; 

6. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

20.  2. Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng 

22 ngày làm việc - Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

  

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ 

tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

21.  3. Chi trả trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú trong cùng địa bàn 

quận, huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh 

06 ngày làm việc  - Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

22.  4. Quyết định trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng 

tháng khi đối tượng thay đổi 

nơi cư trú giữa các quận, 

huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

08 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã nơi đối 

tượng cư trú mới 

nhận được hồ sơ 

của đối tượng 

(do Phòng Y tế 

nơi cư trú cũ của 

đối tượng gửi 

đến).   

 

- Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

23.  5. Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 

05 ngày làm việc - Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

24.  6. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 

hỗ trợ chi phí điều trị người 

bị thương nặng ngoài nơi cư 

trú mà không có người thân 

thích chăm sóc 

Trong thời hạnh 

02 ngày kể từ 

ngày nhận được 

văn bản đề nghị 

Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

25.  7. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 

hỗ trợ chi phí mai táng  

 

03 ngày làm việc 

(kể từ khi Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

nhận được đề 

nghị của Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã). 

- Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công 

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

26.  8. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

đối tượng cần bảo vệ khẩn 

cấp 

05 ngày làm việc - Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/03/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

27.  9. Cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép hoạt động đối với cơ 

sở trợ giúp xã hội có giấy 

phép hoạt động do Phòng Y 

tế cấp 

15 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện 

hoặc trực tuyến 

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 



29 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 trên Cổng Dịch 

vụ công  

giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

28.  10. Giải thể cơ sở trợ giúp xã 

hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền thành lập của 

Phòng Y tế 

15 ngày làm viêc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ 

 

Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

29.  11. Cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở trợ giúp xã 

hội thuộc thẩm quyền của 

Phòng Y tế 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo 

quy định 

Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức, hoạt động, 

giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

30.  12. Đăng ký thành lập, đăng 

ký thay đổi nội dung hoặc 

cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền của 

Phòng Y tế 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể 

và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

2. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

phạm vi QLNN của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

5. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

6. Quyết định số 1158/QĐ-BYT ngày 

04/4/2025 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung trong Danh 

mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung ban hành kèm theo Quyết định số 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

970/QĐ-BYT ngày 21/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội và Phòng, chống tệ 

nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

31.  13. Hỗ trợ học văn hóa, học 

nghề, trợ cấp khó khăn ban 

đầu cho nạn nhân 

11 ngày làm việc Chi nhánh Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống mua bán người; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống mua bán người; 

5. Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư, Thông 

tư liên tịch có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu 

xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

6. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 08 THỦ TỤC   

32.  1. Xác định, xác định lại mức 

độ khuyết tật và cấp Giấy 

xác nhận khuyết tật 

25 ngày làm việc - Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Luật Người khuyết tật số 

51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của 

Quốc hội; 

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/04/2012 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Người khuyết tật; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

5. Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định về việc xác định mức độ khuyết 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

tật do Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật thực hiện; 

6. Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư Liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Lao động - Thương 

binh và xã hội; 

7. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

33.  2. Cấp đổi, cấp lại Giấy xác 

nhận khuyết tật 

05 ngày làm việc - Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Luật Người khuyết tật số 

51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của 

Quốc hội; 

2. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính phủ Quy đị nh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Người khuyết tật; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

6. Thông tư số 01/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy 

định về việc xác định mức độ khuyết 

tật do Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật thực hiện; 

7. Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư Liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Lao động - Thương 

binh và xã hội; 

8. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

34.  3. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 

hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa 

nhà ở   

 

Thời hạn giải 

quyết của Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã là 02 

ngày làm việc 

- Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

35.  4. Đăng ký hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội dưới 

10 đối tượng có hoàn cảnh 

khó khăn 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận hồ sơ 

- Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

UBND cấp xã (đối 

với nơi chưa thực 

hiện tiếp nhận tại 

Trung tâm phục vụ 

hành chính công 

Thành phố). 

- Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công. 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp, hoặc qua 

đường bưu điện, 

hoặc trực tuyến 

trên Cổng Dịch 

vụ công  

1. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội; 

2. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

3. Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương; 

4. Quyết định số 970/QĐ/BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và 

Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

36.  5. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, 

can thiệp đối với trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và 

trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt 

07 ngày làm việc 

 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

 

Các cơ quan, tổ 

chức, cơ sở giáo 

dục, gia đình, cá 

nhân thông báo 

ngay (trực tiếp 

hoặc qua điện 

thoại) cho nơi 

tiếp nhận thông 

tin về hành vi 

xâm hại trẻ em 

hoặc trẻ em có 

nguy cơ bị xâm 

hại 

1. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 của Quốc hội; 

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Quyết định số 1095/QĐ-BYT ngày 

01/4/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh 

sản và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. 

37.  6. Đăng ký nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay 

thế không phải là người 

thân thích của trẻ em 

Trong thời hạn 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày ban 

hành quyết định, 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã tổ chức 

việc giao, nhận 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã (nơi cư trú của cá 

nhân, người đại diện 

gia đình có nguyện 

vọng nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em) 

 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện 

 

1. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 của Quốc hội; 

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

trẻ em cho cá 

nhân, gia đình 

nhận chăm sóc 

thay thế. 

 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Quyết định số 1095/QĐ-BYT ngày 

01/4/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh 

sản và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. 

38.  7. Thông báo nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay 

thế là người thân thích của 

trẻ em 

Trong thời hạn 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày ban 

hành quyết định, 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

giao quyết định 

cho cá nhân, gia 

đình nhận chăm 

sóc thay thế 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã (nơi cư trú của cá 

nhân, người đại diện 

gia đình có nguyện 

vọng nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em) 

 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện 

 

1. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 của Quốc hội; 

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Quyết định số 1095/QĐ-BYT ngày 

01/4/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh 

sản và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. 
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TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

39.  8. Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại cơ sở 

trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc 

thay thế 

25 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

Ủy ban nhân dân cấp 

xã (nơi cư trú của cá 

nhân, người đại diện 

gia đình có nguyện 

vọng nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em) 

 

Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện 

 

1. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 

ngày 05/4/2016 của Quốc hội; 

2. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em; 

3. Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

4. Quyết định số 1095/QĐ-BYT ngày 

01/4/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh 

sản và lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. 
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